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TÓM TẮT
Xây dựng văn hóa nhà trường (VHNT) góp phần đào tạo và rèn luyện học sinh, sinh viên (HSSV) trở
thành những con người vừa thích ứng với thời đại mới, vừa là những công dân hữu ích, có đạo đức,
lối sống chuẩnmực, ý thức và khả năng phấn đấu, học hỏi suốt đời để đóng góp tích cực, hiệu quả
vào sự phát triển của cộng đồng địa phương và đất nước. Bài viết trước tiên có mục đích (1) khái
quát cơ sở lý luận liên quan đến VHNT, (2) tổng quan một số giá trị, chuẩn mực cốt lõi được quan
tâm trong việc xây dựng VHNT ở thế kỷ XXI nhằm rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần học tập
suốt đời cho HSSV, và sau đó (3) gợi mở việc xây dựng, phát huy các giá trị cốt lõi và lồng ghép vào
mọi hoạt động của nhà trường nhằm đạt được mục tiêu giáo dục con người toàn diện qua phân
tích sơ lược bối cảnh trường học ở tỉnh Bình Dương. Ngoài tổng hợp tài liệu lý luận, nghiên cứu
hồ sơ, văn bản, nhóm nghiên cứu còn chọn phương pháp phân tích diễn ngôn một số tuyên bố
cũng như quan sát, tổng kết thực tiễn của một số trường tại địa bàn tỉnh Bình Dương mà trong
thời gian qua đã thu hút rất nhiều người nhập cư đến từ khắp mọi miền đất nước. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, tỉnh Bình Dương do tăng trưởng quy mô và nhu cầu cấp bách về phát triển số lượng
và chất lượng trường học ở mọi cấp, rất cần xây dựng và phát triển VHNT, trong đó phát triển sâu
rộng các giá trị đạo đức, nhân văn và học tập suốt đời trong từng hoạt động của các chủ thể trong
nhà trường. Lãnh đạo các trường cần được bồi dưỡng về quy trình, công cụ xây dựng và phát triển
VHNT.
Từ khoá: văn hóa nhà trường, đạo đức, giá trị nhân văn, học tập suốt đời

ĐẶT VẤNĐỀ
Bối cảnh xã hội thời đại toàn cầu hóa hiện nay có cả
những tác động tích cực và tiêu cực đến người học
trong nhà trường. TỉnhBìnhDương có nhiều khudân
cư mới với mục tiêu phát triển thành khu đô thị kiểu
mẫu không thể không quan tâm đến việc phát triển
con người toàn diện, có năng lực và phẩm chất đạo
đức, tác phong văn minh hiện đại từ trong các trường
học trên địa bàn tỉnh. Các trường học ở mọi cấp bậc,
từ mầm non đến tiểu học, trung học, dạy nghề và đến
đại học, sau đại học ngày càng thu hút số lượng đông
đảo học sinh, sinh viên từ khắp mọi miền đất nước.
Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
tỉnh Bình Dương (2019), do có khu công nghiệp phát
triển, không đủ quỹ đất sạch xây dựng trường lớp,
một số trường phảimượn thêmphòng học, dạy và học
2 buổi/ngày nên khó đảm bảo chất lượng giáo dục1.
Cùng với các hoạt động dạy học, giáo dục và đào tạo
thì việc xây dựng VHNT có tính cấp thiết trong bối
cảnh này. VHNT bao gồm nhiều khía cạnh vật chất
và tinh thần, trong đó đều chịu tác động từ các giá
trị cốt lõi, làm nền tảng cho sự phát triển của nhà

trường. Giáo viên (GV), HSSV hiểu rõ và có ý thức
phấn đấu theo tinh thần của các giá trị, chuẩnmực tốt
đẹp mà các thành viên trong nhà trường cùng đồng
thuận, phù hợp với yêu cầu xã hội và bối cảnhmới thì
không những sẽ tạo nên sức mạnh tập thể nhà trường
mà còn định hướng cho sự thành công trong tương
lai của người học, phát triển chất lượng nguồn nhân
lực địa phương. Các công trình nghiên cứu khoa học
trong nước (Phạm Minh Hạc, 2009) 2 và nước ngoài
(Bennett, 2017; Dewit et al, 2003)3,4 cho thấy VHNT
góp phần quan trọng định hình bản sắc và lan tỏa các
giá trị nhân văn tốt đẹp cũng như thúc đẩy nhu cầu,
ý thức, kỹ năng, thói quen học tập suốt đời, tinh thần
khởi nghiệp của các đối tượng người học trong nhà
trường. Do đó, trong bối cảnh phát triển nhà trường
nước ta hiện nay, VHNT cần được xây dựng và phát
triển để góp phần vào việc kế thừa và phát huy các giá
trị bản sắc vănhóa tốt đẹp của conngườiViệtNamnói
chung, Bình Dương nói riêng; đồng thời qua đó góp
phần giáo dục giá trị đạo đức, nhân văn cũng như tinh
thần khởi nghiệp, say mê học tập suốt đời cho HSSV.
Tìm hiểu thực trạng về sự quan tâm, xây dựng, phổ
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Dương.  Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 4(3):482-493.

482



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 4(3):482-493

biến các giá trị VHNT trong trường học tại địa bàn
tỉnh Bình Dương là một trong những nội dung chính
của bài viết này.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
Khái niệm văn hóa nhà trường
Có thể xem VHNT (School Culture) như là một hình
thái cụ thể của văn hoá tổ chức (Organizational Cul-
ture). Hầu hết các quan niệm về văn hoá tổ chức
đều thừa nhận rằng văn hóa tổ chức bao gồm một hệ
thống các giá trị có ý nghĩa được các thành viên tự giác
thừa nhận, chia sẻ và thể hiện tương đối thống nhất
trong tổ chức. Theo Schein (2004: 373-374), “Văn hóa
tổ chức là một tập hợp của những nguyên tắc cơ bản
được công nhận là đúng mà một tập thể cùng chia
sẻ, những nguyên tắc ấy được vận dụng để giải quyết
những vấn đề nảy sinh trong tổ chức khi cần phải
thích nghi với những biến đổi bên ngoài cũng như để
tạo ra sự gắn kết và hội nhập trongnội bộ tổ chức ấy”5.
VHNTcó đầy đủ đặc tính của văn hoá tổ chức song nó
cũng có những đặc trưng riêng. TheoWagner vàHall-
O’Phalen (1998), “VHNT là sự chia sẻ những kinh
nghiệm cả trong và ngoài nhà trường (truyền thống
và lễ kỉ niệm), tạo nên những cảm xúc về cộng đồng,
gia đình và thành viên của một nhóm”6.
Peterson và Deal (1998) định nghĩa “VHNT là một
dòng chảy ngầm của những chuẩn mực, giá trị, niềm
tin, truyền thống và nghi lễ được hình thành theo thời
gian do con người làm việc cùng nhau, giải quyết các
vấn đề và đối mặt với các thách thức… định hình suy
nghĩ, cảm xúc và hành động của con người trong nhà
trường… tạo cho nhà trường sự khác biệt”7. Hai tác
giả này đã nhấn mạnh rằng trường học cũng là một
nền văn hóa có cá tính độc đáo của riêng mình.
Định nghĩa của Richardson (2008) nhấn mạnh vào
sự hình thành của VHNT: “VHNT là sự tích lũy các
giá trị và chuẩn mực của nhiều người. Đó là sự đồng
thuận về những gì quan trọng. Đó là những kì vọng
của tập thể chứ không phải những kì vọng của một
cá nhân”8. Trong khi đó, các tác giả Ubben, Hughes
và Norris (2015) đã đưa ra định nghĩa về VHNT gắn
liền với chất lượng giáo dục: “Một nhà trường tốt có
chuẩn chất lượng cao, có kì vọng cao đối với người
học, có môi trường giảng dạy và học tập tốt, hay nói
cách khác là có VHNT tốt”9.
Trong bài viết này, chúng tôi chọn khái niệm VHNT
của Phạm Quang Huân (2007) mang tính tổng hợp
của các tác giả trên “VHNT là hệ thống niềm tin, giá trị,
chuẩnmực, thói quen và truyền thống hình thành trong
quá trình phát triển của nhà trường, được các thành
viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể
hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo
nên bản sắc riêng cho mỗi tổ chức sư phạm” 10 .

Hướng tiếp cận xây dựng văn hóa nhà
trường
Nghiên cứu về việc xây dựng VHNT, trên thế giới
thường có hai hướng nghiên cứu khác nhau. Hướng
nghiên cứu thứ nhất là tiếp cận từ góc độ các nhà quản
lý (cách tiếp cận vi mô), trong đó tập trung vào việc
tìm tòi, khám phá tính chất quản lý nhân tố văn hoá
trong quản lý nhà trường. Hướng nghiên cứu thứ hai
là tiếp cận từ góc độ tác động của nhân tố văn hoá
đối với việc quản lý nhà trường (cách tiếp cận vĩ mô),
tập trung vào khía cạnh tác động của nhân tố văn hoá
đối với nhà trường, đặc biệt đối với các đơn vị có môi
trường tổ chức haymôi trường hoạt động đa văn hóa.
Vấn đề quan hệ giữa văn hóa và giáo dục, vấn đề giáo
dục giá trị để xây dựngVHNTđãđược các tác giả khác
nhau (PhạmMinhHạc, 2009: 21; VũDũng, 2009: 33-
39)2,11 nghiên cứu và phần nào được sáng tỏ. Bên
cạnh đó, có các nghiên cứu tiếp cận văn hóa tổ chức
trong nhà trường để chỉ ra cấu trúc, biểu hiện của
chúng nhằm kiến tạo và phát triển các giá trị cốt lõi
của VHNT vào mục tiêu giáo dục phát triển người
học, xây dựng nhà trường hiệu quả (Schoen & Ted-
dlie, 2008: 129-153) 12.
Như vậy, có thể thấy Xây dựng VHNT là hoạt động
có tính kế thừa và phát triển nhà trường như là một
tổ chức mang bản sắc văn hóa - sư phạm nhằm hình
thành, củng cố, lan tỏa các giá trị hữu hình và tiềm
năng, các giá trị vật chất và tinh thần, các giá trị cũ và
mới theo định hướng nhất định qua đó đáp ứng vai trò,
sứ mệnh giáo dục của nhà trường.

Cấu trúc văn hóa nhà trường
Nhà trường được xemnhư làmộtmôi trường, tổ chức
có vai trò chủ đạo trong việc giáo dục thế hệ trẻ trong
sự phối hợp với các lực lượng giáo dục khác của gia
đình, đoàn thể xã hội. Các giá trị văn hóa hiện tồn
trong môi trường nhà trường được coi như là yếu tố
nền tảng, có tác dụng ảnh hưởng, chi phối đến quá
trình cũng như kết quả của các tác động giáo dục.
Khi nghiên cứu về VHNT, Schein (2004) 5phân chia
VHNT theo cấu trúc 3 thành tố, gồm: (1) những quá
trình và cấu trúc hữu hình (Artifacts); (2) hệ thống
giá trị được tuyên bố (Espoused values); và (3) những
quan niệm có tính chất ngầm định và ẩn tàng (Ba-
sic underlying assumption). VHNT là tổng hòa của
nhiều thành tố hữu hình và vô hình, nhưng chung quy
lại đều thuộc hai yếu tố, đó là: các giá trị vật chất và
các giá trị tinh thần của nhà trường.
Dewit và cộng sự (2003) cho rằng các khía cạnh quan
trọng của VHNT có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả
giáo dục trong nhà trường cũng như thành công của
người học, bao gồm: (1) không khí tâm lý-xã hội của
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nhà trường; (2) quản lý hành chính của nhà trường;
và (3) chiến lược dạy và học được thực hiện trong nhà
trường4.
Trong khi đó, ZhangDongjiao (2015) cho rằngVHNT
bao gồm 3 thành tố: (1) văn hóa vật chất; (2) văn hóa
quản trị; và (3) văn hóa tinh thần, trong đó văn hóa
tinh thần đóng vai trò cốt lõi. Văn hóa vật chất: là sự
phát triển của hệ thống cơ sở vật chất và các tài sản
hữu hình đặc trưng của nhà trường. Văn hóa quản
trị: bao gồm hệ thống quản trị và các cơ chế, chính
sách vận hành nhà trường. Văn hóa tinh thần: là hệ
thống các giá trị cốt lõi, quan điểm học thuật và cách
thức, kết quả mọi người tham gia vào các hoạt động
văn hóa của nhà trường13.
Theo Peterson và Deal (1998) VHNT gồm các thành
tố sau: (1) nội quy, quy chế, kỷ luật của nhà trường, (2)
giá trị và triết lý giáo dục của nhà trường, (3) nghi lễ,
khánh tiết đặc trưng của nhà trường, (4) biểu tượng
đặc trưng riêng của nhà trường, (5) những tấm gương
đại diện dạy tốt và học tốt, (6) những giai thoại, câu
chuyệnhọc đường tạo ra ấn tượng tốt về trường; và (7)
giá trị riêng của trường để học sinh tự hào về trường
mình 7.
Đặc biệt, trong bài viết này, chúng tôi tham khảo và
giới thiệu một mô hình VHNT mới trên cơ sở kế
thừa các mô hình cấu trúc đã biết và gắn kết với các
khía cạnh giáo dục, quản trị trong tổ chức trường học
(Schoen & Teddlie, 2008: 129-153)12. Theo đó, mô
hình cấu trúc này phản ánh 4 chiều hướng (dimen-
sion) của VHNT như Hình 1 dưới đây:
Các thành tố trên của mô hình do Schoen và cộng sự
(2008)12 đề xuất cho phép nhìn nhận một cách tổng
thể và toàn diện các khía cạnh trong VHNT từ cơ
cấu tổ chức (II) đến các hoạt động chuyên môn (I),
đặc biệt là khía cạnh môi trường giáo dục (III) và các
hoạt động hướng đến phát triển người học (IV). Việc
nghiên cứu đề xuất các quy trình, biện pháp xây dựng
VHNTcũngnhư các chuẩnmực, giá trị đạo đức, nhân
văn và tinh thần học tập suốt đời cho HSSV chủ yếu
tiếp cận từ mô hình này.

Chức năng của văn hóa nhà trường
Có thể nhận thấy rằng, hầu hết các nhà nghiên cứu khi
bàn luận về chức năng của VHNT đều có xu hướng
nhấn mạnh rằng, văn hoá là một tài sản. Điều này có
nghĩa là VHNT có nhiều chức năng. TheoHampden-
Turner (1990), văn hoá của một tổ chức định ra hành
vi, những mối quan hệ thích hợp và thúc đẩy các cá
nhân, khuyến khích đưa ra giải pháp cho vấn đề chưa
được giải quyết. Nó chi phối cách thức nhà trường sở
hữu thông tin, những mối quan hệ nội bộ và những
giá trị. Theo nghĩa cụ thể hơn, các chức năng của nó

có ý nghĩa nhất là: giảm xung đột, phối hợp và kiểm
soát, giảm sự không rõ ràng, thúc đẩy và lợi ích cạnh
tranh. Tuynhiên, niềm tin, giá trị và những thừa nhận
chung có thể làm cho con người suy nghĩ và hành
động theo cách không thích hợp. Như vậy, rõ ràng
rằng, VHNT có ảnh hưởng sâu rộng đến tập thể nhà
trường và từng cá nhân trong nhà trường14.
Nhiều nhà nghiên cứu chẳng hạn như Schein
(2004)5đã khẳng định, VHNT gồm có 5 chức năng
cơ bản sau, đó là: (1) Chức năng giảm bớt rủi ro và
điều hòa xung đột trong nhà trường: nhấn mạnh vai
trò quan trọng của văn hoá trong việc khuyến khích
liên kết xã hội. Ở những tổ chức có xu hướng mâu
thuẫn và đối kháng cao thì văn hoá là một động lực
hữu hiệu để hoà nhập và nhất trí. Tác giả Schein cho
rằng các tổ chức cần có sự nhất trí về hai vấn đề: (i)
những nhân tố giúp nhóm tồn tại và thích ứng vớimôi
trường bên ngoài, (ii) những nhận tố giúp tổ chức hội
nhập bên trong để tồn tại và thích ứng; (2) Chức năng
phối hợp và kiểm soát: văn hoá có chức năng thúc đẩy
tính nhất quán về quan điểm, nên nó cũng thúc đẩy
quá trình phối hợp và kiểm soát của tổ chức. Văn hoá
chính là cơ sở để tạo nên những chuẩn mực đã được
nhất trí về hành vi hay sẽ tạo nên những chuẩnmực đã
được nhất trí về cách tổ chức nói chung và thông qua
đó có thể ra được quyết định cụ thể của tổ chức. Văn
hoá của nhà trường không chỉ có chức năng phối hợp
mà dưới các hình thức giá trị, thái độ, và đặc biệt là
những thừa nhận cơ bản, văn hoá cũng làmột phương
tiện kiểm soát đầy hữu hiệu trong tổ chức; (3) Chức
năng giảm thiểu tính bất định: đối vớimỗi nhà trường,
đối với mỗi cá nhân trong nhà trường luôn phải đối
mặt với nhiều điều không chắc chắn và phức tạp. Do
đó, ở cấp độ cá nhân, một trong những chức năng của
văn hoá là truyền đạt sự hiểu biết hay kiến thức về văn
hoá của nhà trường cho cá nhân. Thông qua việc chấp
nhận một văn hoá đồng nhất mà các thành viên học
cách tiếp nhận thực tế theo cách đặc trưng, đưa ra các
giả định về điều gì là quan trọng, cách thức tiến hành
công việc và xử sự ra sao. Việc chấp nhận nền văn
hoá này là một cách để cá nhân thích ứng, giảm sự lo
lắng, làm cho mọi việc dễ dàng hơn, thoải mái hơn;
(4) Chức năng tạo động lực: VHNT có thể là một loại
động cơ thúc đẩy quan trọng đối với người lao động
và vì vậy có ảnh hưởng đáng kể tới tính hiệu quả và
hiệu năng của nhà trường thông qua các chính sách
khen thưởng, kỷ luật. Tuy nhiên, cán bộ, GV, nhân
viên nhà trường sẽ được thúc đẩy khi họ thấy công
việc của họ có ý nghĩa và hứng thú, khi họ xác định
được mục tiêu của riêng họ trong mục tiêu chung của
tổ chức và họ thấymình có giá trị và an toàn. Một nền
văn hoá phù hợp và liên kết chặt chẽ có thể làm cho
GV, nhân viên trung thành hơn, củng cố các niềm tin
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Hình 1: Mô hình cấu trúc của VHNTa

a(Nguồn: phỏng theo Schoen và cộng sự, 2008)

và giá trị, khuyến khích các nhân viên nghĩ rằng họ
là những người làm việc rất có ích và tạo ra các câu
chuyện, nghi lễ, nghi thức đem lại cảm giác thuộc về
tổ chức và nhà trường củamình; và (5)Chức năng gia
tăng lợi thế cạnh tranh tích cực: một VHNT mạnh và
tích cực sẽ làmột nhân tố có lợi cho sự cạnh tranh lành
mạnh. Bởi vì, một nền văn hoámạnh, tích cực sẽ thúc
đẩy sự nhất quán, phối hợp và kiểm soát, giảm bớt sự
bất thường và tăng cường động cơ thúc đẩy. Do đó,
VHNT khuyến khích tính hiệu quả của tổ chức, làm
tăng thêm cơ hội thành công của nhà trường và các
thành viên của nhà trường.

Quy trình xây dựng văn hóa nhà trường
Phạm Quang Huân (2007) giới thiệu một quy trình
phổ quát theo tiếp cận văn hóa tổ chức trong việc xây
dựngVHNT củaHagberg&Heifetz (2000) 15, gồm 11
bước sau:
Bước 1: Tìm hiểumôi trường và các yếu tố ảnh hưởng
tới chiến lược phát triển của nhà trường trong tương
lai xem những yếu tố nào có ảnh hưởng tích cực làm
thay đổi chiến lược phát triển của tổ chức nhà trường;
Bước 2: Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho
thành công. Đây là bước cơ bản nhất. Các giá trị cốt
lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian
và là trái tim và linh hồn của nhà trường;
Bước 3: Xây dựng tầm nhìn nhà trường sẽ vươn tới.
Đây là định hướng để xây dựng VHNT, thâm chí có
thể tạo lập một nền văn hóa tương lai cho nhà trường
khác hẳn trạng thái hiện tại;
Bước 4: Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những
yếu tố văn hóa nào cần thay đổi. Văn hóa thường tiềm
ẩn, khó thấy nên việc đánh giá là cực kỳ khó khăn, dễ
gây nhầm lẫn vì các chủ thể văn hóa vốn đã hòa mình
vào nền văn hóa đương đại, khó nhìn nhận một cách
khách quan sự tồn tại của những hạn chế và những
mặt trái, mặt tiêu cực cần thay đổi;

Bước 5: Tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp làm
gì và làm thế nào để thu hẹp khoảng cách của những
giá trị văn hóa hiện có và văn hóa tương lai của nhà
trường;
Bước 6: Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn
dắt thay đổi và phát triển VHNT. Lãnh đạo phải thực
hiện vai trò người đề xướng, người hướng dẫn các nỗ
lực thay đổi. Lãnh đạo lại có vai trò hoạch định tầm
nhìn, truyền bá cho mọi thành viên nhận thức đúng
tầm nhìn đó, có sự tin tưởng và cùng nỗ lực thực hiện;
cũng như chính lãnh đạo là người có vai trò xua đi
những đám mây ngờ vực, lo âu của các thành viên
trong tổ chức nhà trường;
Bước 7: Soạn thảo kế hoạch, phương án hành động cụ
thể, chi tiết tới từng việc, từng người, phù hợp với các
điều kiện thời gian và nguồn lực khác để có thể thực
thi được kế hoạch đó;
Bước 8: Phổ biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương lai
đểmọi người cùng chia sẻ, từ đó, động viên tinh thần,
tạo động lực cho đội ngũ cán bộ GV trong nhà trường
có sự đồng thuận, hiểu rõ vai trò, vị trí, quyền lợi và
trách nhiệm của mình trong việc nỗ lực tham gia xây
dựng, phát triển văn hóa mới cho nhà trường;
Bước 9: Giúp cho mọi người, mọi bộ phận nhận rõ
những trở ngại của sự thay đổimột cách cụ thể, từ đó,
động viên, khích lệ các cá nhân mạnh dạn từ bỏ thói
quen cũ không tốt, chấp nhận vất vả để có sự thay đổi
tích cực hơn;
Bước 10: Thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố, cải
thiện liên tục sự thay đổi văn hóa; coi trọng việc xây
dựng và động viên mọi người noi theo các hình mẫu
lý tưởng phù hợp vớimô hìnhVHNTđang hướng tới.
Sự khích lệ kèm theo một cơ chế khen thưởng có sức
động viên thiết thực là rất cần thiết; và
Bước 11: Thường xuyên đánh giá VHNT và thiết lập
các chuẩn mực mới, những giá trị mới mang tính thời
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đại; đặc biệt là các giá trị học tập không ngừng và thay
đổi thường xuyên. Việc truyền bá các giá trị mới cho
mọi thành viên trong nhà trường cần được coi trọng
song song với việc duy trì những giá trị, chuẩn mực
tốt đã xây dựng được là lọc bỏ những chuẩn mực, giá
trị cũ lỗi thời hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho tiến
trình phát triển của VHNT.

Phương pháp nghiên cứu
Sản phẩm nghiên cứu được trình bày trong bài viết
này là kết quả của quá trình thực hiện, sử dụng kết
hợp các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
(1) nghiên cứu tài liệu lý luận thông qua sưu tầm, phân
tích - tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học
trong và ngoài nước về xây dựng VHNT, định hướng
mục tiêu giáo dụcHSSV và phát triển văn hóa tổ chức;
(2) nghiên cứu tổng kết thực tiễn thông qua quan
sát thực tế kết hợp với kỹ thuật phân tích nội dung
các nguồn hồ sơ, dữ liệu, văn bản quản lý, các web-
site/trang điện tử chính thức của nhà trường tại
các trường học cũng như cơ quan quản lý giáo dục
của tỉnh Bình Dương, gồm: 3 trường phổ thông
(Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, Trường THPT
Nguyễn Khuyến, Trường THPT Dĩ An); 3 trường đại
học (Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học
Bình Dương, Trường Đại học Việt Đức); và Báo cáo
tổng kết năm học 2018-2019 và Kế hoạch năm học
2019-2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương;
Ngoài ra, các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu khác
cũng được sử dụng cho công trình này như:
(3) phân tích diễn ngôn (discourse analysis) từ các
tuyên bố của nhà trường cũng như qua tham chiếu
ý kiến của cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc mẫu khảo
sát trên;
(4) đúc kết khung lý luận và đề xuấtmô hình thực tiễn
có liên quan đến chủ đề nghiên cứu về VHNT trên
cơ sở tổng hợp kết quả những công trình nghiên cứu
khoa học của các tác giả trong và ngoài nước đã được
công bố.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU
Thực trạngbối cảnhtrườnghọc tại tỉnhBình
Dương
Trong năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT tỉnh Bình
Dương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan và
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, quy
hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT, với kết
quả toàn ngành hiện có 654 trường học và trung tâm
giáo dục thường xuyên (trong đó có 383 trường công
lập và 271 trường ngoài công lập), tổng số học sinh
các cấp học từmầmnon đến trung học phổ thông của
tỉnh là 454.857 học sinh, tăng 34.235 học sinh (khoảng

7%) so với năm học trước. Cụ thể, tất cả xã, phường,
thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trườngmầm
non và tiểu học; 75,8% xã, phường, thị trấn có trường
trung học cơ sở hoặc có cấp trung học cơ sở; 9/9 các
huyện, thị xã, thành phố có trường trung học phổ
thông hoặc phổ thông trung học; 7/9 huyện, thị xã,
thành phố có trung tâm giáo dục thường xuyên, trung
tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.
Ngoài ra, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 8 trường đại
học (trong đó có 3 trường ngoài công lập); 1 Trung
tâm Ngoại ngữ Tin học – Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh;
71 trung tâm và 20 chi nhánh ngoại ngữ, tin học, bồi
dưỡng văn hóa và luyện thi đại học; 3 trung tâm hỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 6 cơ sở hoạt động
giáo dục kỹ năng sống được ban hành quyết định
thành lập và cấp phép hoạt động. Trong năm học
vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã đạt được
những thành quả nổi bật đáng khích lệ như sau: đã
chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến
thức, kĩ năng và theo định hướng phát triển năng lực
của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng
sống, giáo dục toàn diện; xây dựng kế hoạch hướng
nghiệp thực hiện “Giáo dục khởi nghiệp”, hoạt động
“trải nghiệm sáng tạo”; đẩymạnh công tác đảm bảo và
kiểmđịnh chất lượng giáo dục, xây dựngVHNT trong
môi trường giáo dục, tính đến ngày 31/5/2019, đối với
cấpmầm non và giáo dục phổ thông, toàn tỉnh có 129
trường công lập đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo
dục (gồm 97 trường cấp độ 3, 17 trường cấp độ 2, 15
trường cấp độ 1).1

Các giá trị, chuẩnmực cốt lõi trong văn hóa
nhà trường ở tỉnh Bình Dương
Các giá trị văn hóa được định hình và thể hiện bởi
nhiều yếu tố trong mối liên hệ đan xen, mỗi yếu tố có
những tác động và ảnh hưởng khác nhau. Mặc dùmỗi
cấp học có những mục tiêu và triết lý giáo dục riêng
theo đặc thù từng bậc học, nhưng các giá trị đạo đức,
nhân văn cốt lõi và giá trị học tập suốt đời là các giá
trị chung phù hợp với tất cả mọi cấp học, mọi HSSV
trong thời đại toàn cầu hóa với những biến đổi ngày
càng phức tạp. Đương nhiên, hình thức thể hiện và
mức độ yêu cầu của các giá trị này ở mỗi bậc học có
khác nhau tùy khả năng người học.
Khi đề cập đến các giá trị đạo đức, nhân văn nói
chung trong VHNT, qua tổng hợp từ nhiều nghiên
cứu khác nhau (UNESCO, 2001; Tom Bennett, 2017;
Leah Shafer, 2018)3,16,17 chúng tôi đưa ra các chuẩn
mực, giá trị đạo đức, nhân văn cốt lõi cần có trong
VHNT thế kỷ XXI. Các chuẩn mực, giá trị này được
xem xét gắn với các chủ thể văn hoá quan trọng trong
nhà trường (cán bộ lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo, nhân
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viên, người học) và có mối quan hệ với 4 chiều hướng
trongmôhìnhVHNT theo Schoen (2008). Các chuẩn
mực liên hệ với mỗi chiều hướng (I, II, III, và IV) và
các giá trị bao quát toàn bộ VHNT (xemHình 2minh
họa). Qua hình này, ta thấy có nhiều giá trị trong
nhóm đạo đức, nhân văn bao gồm: Trách nhiệm, hợp
tác, tận tâm, thân thiện, tôn trọng, công bằng vàminh
bạch, liêm chính…nằm trong 4 chiều hướng. Tùy đặc
điểm, nhu cầu và tình hình từng trường mà lãnh đạo
cùng đội ngũ trong nhà trường sẽ chọn lọc một vài
trong số những giá trị đạo đức nhân văn này để đưa
ra, lồng ghép vào các hoạt động trong từng giai đoạn
của nhà trường hoặc bổ sung thêm giá trị đạo đức,
nhân văn khác cho phù hợp, giúp khắc phục các hạn
chế hay phát huy, phát triển thêm.
Ở hình trên, ta cũng thấy trong số các giá trị, chuẩn
mực cốt lõi của VHNT có giá trị thúc đẩy tinh thần
học tập suốt đời được chú trọng trong việc xây dựng
VHNT thời đại hội nhập và phát triển thể hiện trong
cả 2 nhóm: nhóm Định hướng chuyên môn và nhóm
Quan hệThầy-Trò. Cả người dạy, người học và cảmột
hệ thống không thể phát triển nếu thiếu học tập liên
tục suốt đời để liên tục cải tiến. Giá trị học tập suốt
đời cũng phải đi song hành hay lồng ghép vào giá trị
đạo đức, nhân văn vì con người cần phải có ý thức tu
dưỡng đạo đức, liên tục học hỏi để tự hoàn thiện, phát
triển nhân cách cá nhân ngoài phát triển chuyên môn
về kiến thức và năng lực. Khái niệm “học tập suốt
đời” (Lifelong learning) xuất hiện trong xã hội học
tập và nền kinh tế tri thức từ những năm 1970, được
nhiều tổ chức trên thế giới sử dụng như Hội đồng
Châu Âu (European Council), UNESCO, các nước
OECD,… hàm chứa một quá trình tự cải thiện/phát
triển (self-improvement) liên tục, suốt cuộc đời. Theo
UNESCO, để học suốt đời, người học phải “học cách
sống, cách học, cách tư duy phản biện, cách phát triển
sáng tạo” (Andrea Ohidy, 2008: 32) 18. Trụ cột “Học
để tự khẳng định mình” (Learning to be) của UN-
ESCO nhằm mục tiêu phát triển toàn diện về tư duy
sáng tạo, độc lập của cá nhân và kỹ năng xã hội của
người học. Trong nền kinh tế tri thức, kiến thức vừa
học được có nguy cơ nhanh chóng lạc hậu, cần được
bổ sung nên bắt buộc phải học suốt đời. Trụ cột “Học
để biết” (Learning to know) củaUNESCOđòi hỏi biết
các công cụ tự học, biết cách học, trong đó biết phát
triển khả năng tư duy phản biện, sự tò mò, say mê tìm
tòi, khám phá,...
Công dân toàn cầu phải có khả năng học tập suốt đời
để đáp ứng những kì vọng và đòi hỏi không ngừng
của một xã hội toàn cầu hóa ngày càng mang tính
phụ thuộc và phức tạp, xã hội bùng nổ thông tin và
nhiều thay đổi nhanh chóng. Năng lực học tập suốt
đời theo khung tham chiếu của châu Âu (European

Commission, 2018: 15) gồm có 8 loại năng lực chủ
chốt sau đây: (1) Giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, (2) Giao
tiếp bằng ngoại ngữ, (3) Năng lực toán học và khoa
học, công nghệ cơ bản, (4) Năng lực số hóa (digital
competence), (5) Học cách học, (6) Năng lực xã hội
và công dân, (7) Ý thức sáng tạo và kinh doanh; và (8)
Ý thức văn hóa19. Trong 15 tiêu chí đánh giá chương
trình đào tạo của AUN-QA (Mạng lưới các trường
ĐH Đông Nam Á) có Tiêu chí 4.3 (AUN, 2015: 22)
đòi hỏi “Hoạt động dạy và học thúc đẩy học tập suốt
đời” (Teaching and learning activities enhance life-
long learning)20 gợi mở những kỹ năng xử lý thông
tin, năng lực vận dụng sáng tạo, giải quyết vấn đề, nhất
là nhấn mạnh tính chủ động, tự xây dựng kiến thức
cho mình của người học (kiến tạo, tự điều khiển),...
Như vậy, người học trong bối cảnh hiện nay ở mọi
cấp cần được hun đúc ý thức học tập suốt đời và rèn
luyện kỹ năng này trong suốt quá trình đào tạo.
Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013
của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, các chỉ
thị của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã
tiếp tục thực hiện và xác định chủ trương, định hướng
phát triển của ngành giáo dục đào tạo phải thực hiện
là “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao chất lượng
bền vững”, với phương châm hành động “Năng động-
sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tận tâm, tận tụy,
tận lực, vì học sinh thân yêu”. Như vậy, với các chủ
trương và phương châm ấy, tỉnh Bình Dương đã gián
tiếp lồng ghép giá trị học tập suốt đời để đẩy mạnh
tính sáng tạo và giá trị tận tâm đã được thể hiện trong
khẩu hiệu “Tận tâm, tận tụy, tận lực, vì học sinh thân
yêu” nêu trên.
Qua tìm hiểu trường hợp Trường Đại học Thủ Dầu
Một, chúng tôi nhận thấy nhà trường đã xây dựng bộ
giá trị cốt lõi bao gồm: Khát vọng (Aspiration) –Trách
nhiệm (Responsibility) – Sáng tạo (Creativity) 21. Giá
trị Khát vọng và Sáng tạo của Trường Đại học Thủ
Dầu Một cũng thể hiện tinh thần vươn lên phấn đấu,
học hỏi liên tục để sáng tạo ra được những cái mới.
Thực tế, qua một số buổi quan sát hoạt động, chúng
tôi cũng ghi nhận nhiều sự kiện, chương trình Khởi
nghiệp (start-up) đã diễn ra tại khuôn viên Trường
trong năm học 2018-2019. Thêm vào đó, Trách nhiệm
là giá trị đạo đức tiêu biểu nhất đã được thể hiện trong
Bộ giá trị của TrườngĐại họcThủDầuMột. Bên cạnh
đó, Trường Đại học Bình Dương xây dựng nguyên tắc
triết lý “Học-Hỏi-Hiểu-Hành”22cũng thể hiện giá trị
liên tục học hỏi và sống có trách nhiệm với bản thân,
gia đình, cộng đồng, thiên nhiên theo lý giải về triết
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Hình 2: Các giá trị, chuẩn mực cốt lõi của VHNTa

a (Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp, 2020)

lý giáo dục của trường, tức là giá trị đạo đức nhân văn
tiêu biểu. Đặc biệt, Trường Đại học Việt-Đức trên địa
bàn tỉnh Bình Dương, trong nhóm các giá trị cơ bản
có những giá trị sau: (1) các giá trị thuộc về nhóm
đạo đức, nhân văn bao gồmTôn trọng lẫn nhau, Trách
nhiệm với tương lai, Thái độ phục vụ, Trung thực và
minh bạch; (2) Nhóm giá trị mang tính chuyên môn
và học tập suốt đời bao gồm Tư duy làm chủ, Tư duy
sáng tạo trong học tập23.
Ở bậc phổ thông, nhiều trường phổ thông tại Bình
Dương cũng thể hiện giá trị văn hóa của nhà trường
thông qua một số hình thức như mục tiêu, phương
pháp đào tạo, ở các trường công lập và tư thục.
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) và Trung
học phổ thông (THPT) NgôThời Nhiệm có mục tiêu
đào tạo “Nhân cách-Thể chất-Trí tuệ” và phương pháp
giáo dục Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm - Tận
tụy, Sáng tạo24 thể hiện cả hai nhóm nhân văn và học
tập chủ động, khát vọng vươn lên suốt đời. Trường
THCS vàTHPTNguyễnKhuyến có phương châmdạy
học nêu rõ giá trị học tập suốt đời: “Học sinh phải tự
mình biết tự học, phải tự học và tự học cả đời”. Rút gọn
trở lại trong 12 chữ: “Dạy cả lớp; dạy, dạy nghĩ. Cả lớp
học, nghĩ mới học” 25. Cả 2 trường này đều là trường
tư thục. Tại một trường THPT công lập tiêu biểu là
Trường THPT Dĩ An đã có nhiều cuộc vận động và
phát huy các phong trào thể hiện được rõ nét giá trị
nhân văn và tinh thần tự học, làm nền tảng cho học
tập suốt đời của nhà trường như cuộc vận động “Mỗi

thầy cô giáo làmột tấm gương sáng về đạo đức, tự học
và sáng tạo” và phong trào xây dựng “Trường học thân
thiện, học sinh tích cực”, phương châm “Dạy thật-Học
thật-Thi thật-Chất lượng thật” với sự tận tâm, tận tụy,
tận lực và tâm huyết của thầy cô giáo 26. Qua trao đổi,
một cô ở trường này cho biết cô rất tích cực tham gia
hưởng ứng các hoạt động phong trào định hướng giáo
dục học sinh, xây dựng VHNT.
Như vậy, nhằm thực hiện tốt các chủ trương, định
hướng của lãnh đạo các cấp, các trường học trên địa
bàn tỉnh Bình Dương đã xác định, xây dựng và phát
triểnVHNTqua việc phát huy các giá trị cốt lõi, chuẩn
mực đạo đức, nhân văn, văn hóa ứng xử, văn hóa chất
lượng trong nhà trường.

Quy trình và biện pháp xây dựng văn hóa
nhà trường tại Bình Dương
Quy trình xây dựng VHNT gồm 11 bước của Hag-
berg & Heifetz (2000) 15 được nêu trong phần cơ sở
lý thuyết có thể được tóm tắt thành 3 giai đoạn chính
sau đây:
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch xây dựng VHNT. Bao gồm
thành lập Tổ xây dựng chính thức nhằm thực hiện
các bước để cho ra được (1) bộ giá trị cốt lõi của
nhà trường và (2) kế hoạch phổ biến cũng như lồng
ghép bộ giá trị cốt lõi này vào từng hoạt động của nhà
trường. Để thực hiện giai đoạn này, cần trải qua các
bước Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng tới
chiến lược phát triển của nhà trường trong tương lai,
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Xây dựng tầm nhìn nhà trường sẽ vươn tới cùng với
việcĐánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu
tố văn hóa nào cần thay đổi, từ đó mới xác định đâu
là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công, vừa định
hướng phát triển tương lai vừa khắc phục hạn chế ở
hiện tại. Khi đã xác định xong bộ giá trị cốt lõi, thì
phải thực hiện xây dựng kế hoạch hành động và phổ
biến các giá trị cốt lõi, gồm các bước nhỏ: Tập trung
nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hẹp khoảng cách
của những giá trị văn hóa hiện có và văn hóa tương
lai của nhà trường, chuyển tải các giải pháp vào kế
hoạch, phương án hành động cụ thể, chi tiết tới từng
việc, từng người, phù hợp với các điều kiện thời gian
và nguồn lực khác để có thể thực thi được kế hoạch đó.
Trong quá trình này, cần xác định vai trò của lãnh đạo
trong việc dẫn dắt thay đổi và phát triển VHNT, động
viên, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong quá trình Phổ
biến nhu cầu thay đổi, viễn cảnh tương laiđểmọi người
cùng chia sẻ.
Giai đoạn 2: Triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch
xây dựngVHNT.Đây là giai đoạn lâu dài đòi hỏi nhiều
nỗ lực, quyết tâm từ nhiều phía để hiện thực hóa các
giá trị cốt lõi, nếu không thì bộ giá trị văn hóa của
nhà trường chỉ mãi mãi nằm trên giấy, trên website
với những từ hoa mỹ và trên bản các kế hoạch “treo”
mà thiếu đi tính thực tiễn. Như vậy, chắc chắn, Ban
hay Tổ điều hành/giám sát/quản lý thực hiện kế hoạch
VHNT cùng hỗ trợ lãnh đạo nhà trườngThể chế hóa,
mô hình hóa và củng cố, cải thiện liên tục sự thay đổi
văn hóa; coi trọng việc xây dựng và động viên mọi
người noi theo các hình mẫu lý tưởng phù hợp với
mô hìnhVHNTđang hướng tới; Giúp chomọi người,
mọi bộ phận nhận rõ những trở ngại của sự thay đổi
một cách cụ thể, từ đó, động viên, khích lệ các cá nhân
mạnh dạn từ bỏ thói quen cũ không tốt, chấp nhận vất
vả để có sự thay đổi tích cực hơn.
Giai đoạn 3: Đánh giá và tiếp tục cải tiến VHNT.
Đây là những bước cuối cùng theo chu trình quản lý
theo PDCA (Plan-Do-Check-Act) của Deming vì nếu
thiếu bước Check (kiểm tra) và Act (hành động cải
tiến) thì nhà trường sẽ không thể phát triển bền vững
được. Giai đoạn này đòi hỏi thường xuyên đánh giá
VHNT và thiết lập các chuẩn mực mới, những giá trị
mới mang tính thời đại; đặc biệt là các giá trị học tập
không ngừng và thay đổi thường xuyên, từ đó có cơ
sở truyền bá các giá trị mới, lọc bỏ những chuẩnmực,
giá trị cũ lỗi thời hoặc gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho
tiến trình phát triển của VHNT.
Để phát triển VHNT, việc kết hợp hài hòa từ khâu xây
dựng đến triển khai các biện pháp hình thành, củng
cố và phát triển VHNT đòi hỏi sự đồng thuận và trách
nhiệm của người lãnh đạo là quan trọng hàng đầu.
Ba giai đoạn trên đã bao gồm 11 bước của Hagberg &

Heifetz, trong đó giai đoạn 1 gồm các bước từ 1 đến 8,
giai đoạn 2 gồm bước 9 và 10, còn bước 11 thuộc giai
đoạn 3. Qua tìm hiểu đánh giá sơ bộ việc xây dựng
và phát triển VHNT ởmột số trường học trên địa bàn
tỉnh Bình Dương, chúng tôi nhận định được một số
kết quả sơ bộ sau đây:
Thứ nhất, phần lớn các trường đã xây dựng hoàn
chỉnh bộ giá trị cốt lõi nhà trường thường là các
trường đại học, còn ở bậc phổ thông thì chủ yếu là
các trường ngoài công lập vì gần đây khái niệm giá trị
cốt lõi và VHNT mới được phổ biến ở Việt Nam qua
2 con đường: (1) các tiêu chí kiểm định chất lượng
trường đại học của AUN và của Bộ GD&ĐT đòi hỏi
xác định giá trị VHNT nhằm giúp nhà trường đạt
được tầm nhìn, sứ mạng; (2) một số trường tư thục,
trường quốc tế, trường nước ngoài vận hành theo cơ
chế tự chủ đã đưa mô hình quản lý theo kiểu văn hóa
tổ chức vào trong nhà trường, cơ chế cạnh tranh đòi
hỏi các trường này phải phổ biến công khai giá trị cốt
lõi trên website, brochure và các kênh giới thiệu về
trường. Trên các website trường học ở Bình Dương
có rất ít trường tuyên bố hiển ngôn giá trị cốt lõi của
nhà trường.
Thứ hai, các trường công lập cũng đang từng bước
quan tâm đến xây dựng VHNT nhưng chủ yếu thông
qua hình thức xây dựng các phương châm, khẩu hiệu,
mục tiêu, phương thức đào tạo hơn là phát biểu hiển
ngôn bằng cụm từ giá trị cốt lõi hay giá trị VHNT.
Lý do đơn giản qua tìm hiểu ý kiến lãnh đạo một số
trường phổ thông trên địa bàn tỉnh là các trường công
lập chưa được các cấp trên phổ biến hướng dẫn phát
biểu bộ giá trị cốt lõi của nhà trường. Ngoài ra, việc
thiếu tự chủ cũng như thiếu bồi dưỡng năng lực vận
hành theo kiểu văn hóa tổ chức khiến cho lãnh đạo
các trường công lập chưa quen với khái niệm giá trị
VHNT thông qua ý kiến phỏng vấn sâu một số lãnh
đạo trường.
Thứ ba, các trường công lập cũng như tư thục trên
địa bàn tỉnh hầu hết đều nghiêm túc triển khai thực
hiện các văn bản hướng dẫn từ các Phòng, Sở và
Bộ GD&ĐT liên quan đến xây dựng VHNT như xây
dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, an toàn,
chống bạo lực học đường, chống những tiêu cực, các
phong trào phát triển văn hóa đọc trong HSSV,...
Ngoài ra, các trường đều được yêu cầu xây dựng quy
định ứng xử nội bộ trong phạm vi nhà trường, các nội
quy nhà trường thể hiện các chuẩnmực, giá trị chung
cần tuân thủ thể hiện rõ qua các văn bản chính thức
của trường.
Thứ tư, tùy theo đặc thù từng trường nhưng nhìn
chung, các trường ởmọi cấp, theo các thông tư hướng
dẫn từ cấp trên hoặc theo cơ chế tự chủ, đều xây
dựng, triển khai lồng ghép các giá trị chuẩnmựcmang
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tính nhân văn đạo đức và tính chuyên môn học tập
suốt đời vào trong các phong trò thi đua, các hoạt
động ngoại khóa đa dạng hoặc trong các chuẩn đầu ra
chương trình đào tạo bậc đại học với tinh thần chung
là phát triển con người toàn diện phù hợp với thời đại.
Thứ năm, giai đoạn đánh giá VHNT và thực hiện cải
tiến chưa được các trường thực hiện bài bản, chưa xây
dựng công cụ đánh giá hoặc chưa có kế hoạch đánh
giá, quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch phát
triển VHNT theo hình thức mới cũng còn mới mẻ ở
nhiều trường. Các trường nhìn chung cũng chưa chủ
động nhiều trong việc xây dựng các biện pháp thực
tiễn theo đặc thù của trường để lồng ghép vào các kế
hoạch cải tiến. Cómột số biện pháp chung chung như
phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình và xã
hội, tuy nhiên các trường cũng ý thức cụ thể hóa hơn
nữa các biện pháp và kêu gọi sự tham gia tích cực của
từng cán bộ, GV, nhân viên và HSSV.

THẢO LUẬN VÀĐỀ XUẤT
Qua việc giới thiệu về các giá trị cốt lõi mang tính
nhân văn, giá trị thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời
và khái quát kết quả nghiên cứu như trên, chúng tôi
tổng kết và gợi mở, đề xuất một số định hướng phát
triển VHNT cho các trường học trên địa bàn tỉnh
Bình Dương như sau:
Thứ nhất, Có thể thấy các nghiên cứu về xây dựng
VHNT và đặc biệt việc xác định, chia sẻ, định hướng
các giá trị cốt lõi, tầm nhìn của tổ chức trường học
(Jerald, 2006: 3-6)27 phải trở thành 1 trong những
mục tiêu chiến lược, triển khai đồng bộ, có sự thể
hiện rõ vai trò lãnh đạo của nhà trường gắn kết chặt
chẽ (alignment) với tất cả các thành viên, bộ phận liên
quan bên trong (internal) cũng như bên ngoài (exter-
nal) nhà trường. Đồng thời, trong thực tiễn giáo dục
Việt Nam hiện nay nói chung, tỉnh Bình Dương nói
riêng trên phương diện lãnh đạo, quản lý điều hành
việc xây dựng phát triển nhà trường thường tập trung
vào cácmảng xây dựng xã hội học tập, đổimới chương
trình, hoạt động dạy học, giáo dục đào tạo, mô tả vị
trí việc làm, chuẩn nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong
trường học...; trong khi ấy, các định hướng xây dựng
VHNT chưa được quan tâm định hướng đầy đủ28,29.
Song song đó, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho
thấy việc xây dựng bộ giá trị VHNT chưa đồng bộ
giữa các trường và các bậc học trên địa bàn tỉnh, mặc
dù do quy mô phát triển trường lớp đều rất quan tâm
đến nâng cao chất lượng VHNT… Do đó, chúng tôi
khuyến nghị tất cả các trường học các cấp trên địa bàn
tỉnh nên được chỉ đạo xây dựng bộ giá trị cốt lõi định
hướng cho sự phát triển văn hóa của nhà trường. Cơ
sở để chọn lựa bộ giá trị cốt lõi trong nhiều giá trị
tốt đẹp mà nhà trường mong muốn bao gồm: (1) số

lượng giá trị cốt lõi nên từ 3 - 5, được diễn tả bằng từ
khóa ngắn gọn, dễ nhớ, quan trọng nhất, có tính chi
phối những giá trị khác; (2) kế thừa những giá trị tốt
đẹp từ trước đến nay của nhà trường và địa phương
nơi nhà trường tọa lạc; (3) có thể giúp khắc phục các
hạn chế hiện có hay có nguy cơ xuất hiện/lan truyền
trong nhà trường; và (4) giá trị mới định hướng cho
việc phát triển và hội nhập của nhà trường trong bối
cảnh mới.
Thứ hai, Các nghiên cứu về việc triển khai VHNT
nhấn mạnh đến vai trò đồng thuận chung của cán bộ
lãnh đạo, sự cam kết thực hiện tự nguyện của tập thể
đội ngũ viên chức của nhà trường. Trong đó, yêu cầu
về năng lực xây dựng quy trình cũng như áp dụng các
giá trị của VHNT vào thực tiễn sinh động, đa dạng
các hoạt động của nhà trường cần được lãnh đạo các
cấp có kế hoạch triển khai, quan tâm bồi dưỡng năng
lực, tạo động lực tích cực cho các đối tượng có liên
quan để đạt được mục tiêu hướng đến của VHNT đề
ra (Hobby, 2004: 13-16)30. Liên hệ với kết quả nghiên
cứu của chúng tôi về thực tiễn VHNT tại Bình Dương
cho thấy, nhiều trường công lập, lãnh đạo chưa có
kinh nghiệm xây dựng bộ giá trị VHNT. Vì vậy, cần
phải nhanh chóngmở các lớp tập huấn, bồi dưỡng quy
trình xây dựng VHNT cho lãnh đạo các trường học
ở mọi bậc học trên địa bàn tỉnh, bao gồm các thành
viên chủ chốt của trường. Cụ thể hơn, nhà trường có
thể tiến hành thành lập Ban Soạn thảo, kế hoạch xây
dựng, rà soát, điều chỉnh bộ giá trị cốt lõi theo quy
trình rõ ràng, tham khảo ý kiến của tập thể để tạo sự
đồng thuận trong nhà trường, kể cả ý kiến các bên liên
quan ngoài trường. Sau đó phải có nhiều chính sách
chiến lược phổ biến cho mọi người hiểu rõ nội hàm ý
nghĩa của Bộ giá trị cốt lõi.
Thứ ba, Theo Shafer (2018), để triển khai các giá trị
của VHNT vào thực tế, nhiều nghiên cứu khẳng định
lãnh đạo trường học cần có tầm nhìn tổng thể và giải
pháp cụ thể sẽ mang lại thành công trong việc chuyển
tải, hiện thực hóaVHNTở tất cả cá nhân, nhóm trong
tổ chức nhà trường và có tác động tích cực đến cộng
đồng, xã hội17. Thật vậy, kết quả nghiên cứu cho
thấy, các trường trên địa bàn tỉnh ít nhiều đều có quy
định văn hóa ứng xử trong nhà trường cũng như có
triển khai các phong trào, các cuộc vận động để lồng
ghép các giá trị, chuẩnmực vào các hoạt động dạy-học
chính khóa cũng như ngoại khóa. Như vậy, bộ giá trị
cốt lõi thiên về đạo đức lối sống của người học như
trách nhiệm, trung thực, tôn trọng,... và những giá trị
định hướng tinh thần học tập suốt đời như sáng tạo,
đổi mới, khát vọng,... cần được lưu ý phân tích, làm
sáng tỏ ý nghĩa khi lồng ghép vào các hoạt động dạy
và học, tiêu chí đánh giá hoạt động rèn luyện, đạo đức
của HSSV cụ thể cũng như vào các hoạt động lễ hội
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định kỳ của nhà trường sao cho mang tính thực chất
hơn là chỉ mang tính phong trào. Các cuộc thi, biểu
dương khen thưởng,... những HSSV, kể cả cán bộ,
GV, viên chức sẽ góp phần thúc đẩy động lực phấn
đấu theo bộ giá trị cốt lõi của nhà trường.
Sau cùng, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy còn thiếu
hoạt động đánh giá VHNT thường xuyên để thực
hiện cải tiến. Vì vậy, cần xây dựng và triển khai kế
hoạch xem xét đánh giá lại việc lồng ghép các giá trị
VHNT theo từng năm, từng giai đoạn (ví dụ 5 năm
và đánh giá giữa kỳ 2.5 năm). Theo nghiên cứu của
Truby (2018), các biện pháp mà Ban Giám hiệu nhà
trường có thể phát triển VHNT vừa mang tính nhất
quán (từ tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và mục
tiêu chiến lược phát triển của nhà trường) vừa mang
tính đa dạng cả về hình thức áp dụng (nêu gương,
giao tiếp, hoạt động truyền thống, kiến tạo hình ảnh,
biểu tượng văn hóa,…) 31 và đối tượng áp dụng (cán
bộ, nhân viên, người dạy, người học,...) nhưng xoay
quanh 4 chiều hướng củamô hình cấu trúc VHNT đã
giới thiệu ở trên (Schoen, 2008) đặc biệt là khía cạnh
IV (Quan hệ Thầy-Trò). Trong quá trình đánh giá
VHNT, chúng tôi đề xuất cần xem xét cả tiêu chí nhất
quán (theo các cấp chỉ đạo trong và ngoài trường) và
đa dạng (theo đặc thù và nhu cầu của trường) này. Có
thể xem xét các biện pháp sau đây khi lồng ghép vào
kế hoạch cải tiến văn hóa của nhà trường:
- Các biện pháp lồng ghép giá trị nhân văn, đạo đức
gồm: (1) Xây dựng mối quan hệ Thầy-Trò bền chặt
qua nhiều hình thức (chia sẻ kinh nghiệm này ở từng
tổ bộ môn, nhóm GV chủ nhiệm, cố vấn học tập,…);
(2) Trang bị và lồng ghép dạy kỹ năng xã hội thiết
yếu vào các môn học cho HSSV, nhất là kỹ năng giao
tiếp, ứng xử; (3) Tôn trọng sự bình đằng, công bằng và
trách nhiệm tự giác giữa các bên liên quan (xây dựng
tiêu chí đánh giá cá nhân); (4) Làm rõ nội quy lớp
học và trường học (lồng ghép giá trị VHNT); (5) Làm
gương/Nêu gương các cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất
sắc (tổ chức đánh giá, thi đua, khen thưởngGV,HSSV
vào cuối học kỳ hoặc năm học);
- Các biện pháp lồng ghép giá trị thúc đẩy tự học, học
tập suốt đời bao gồm: (6) Dạy người học kỹ năng giải
quyết vấn đề, làm bài tập dự án, kỹ năng tự học, sử
dụng công nghệ thông tin trong dạy và học để tiếp
cận nguồn học liệu đa dạng; (7) Xác lập các kỳ vọng
về thành quả học tập thích hợp cho người học, xây
dựng kế hoạch học tập của từng cá nhân và tư vấn lộ
trình phấn đấu của người học; và (8) Biểu dương các
quyết định thích hợp ở người học, các sáng kiến, cuộc
thi khởi nghiệp bậc đại học, các thành tích giảng dạy
và học tập, sáng tạo của cả GV và HSSV.

KẾT LUẬN
Việc xây dựng VHNT là một nhiệm vụ hết sức quan
trọng, là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục của
nhà trường trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
hiện nay theo chủ trương “đổi mới căn bản toàn diện
giáo dục” của Chính phủ. Do đó, bản thân mỗi nhà
quản lý, cần không ngừng nâng cao năng lực, hiệu
quả làm việc để nắm bắt và hiểu rõ được mọi hoạt
động của đơn vị, nhằm đưa ra các kế hoạch, chiến
lược, chính sách phát triển VHNT không ngừng lớn
mạnh. Muốn được như vậy, lãnh đạo nhà trường cần:
(1) Xây dựng và ban hành được bộ tiêu chí đánh giá
và quy trình xây dựng VHNT, xác định rõ được các
giá trị cốt lõi trong nhà trường nhằm góp phần giáo
dục giá trị đạo đức, nhân văn và tinh thần học tập
suốt đời choHSSV; (2) Lập kế hoạch xây dựngVHNT;
(3) Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng VHNT; (4)
Chỉ đạo, điều phối thực hiện xây dựngVHNT; và cuối
cùng là (5) Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng VHNT
theo định kỳ, thường xuyên để cải tiến liên tục mọi
hoạt động của đơn vị theo các giá trị VHNT.

LỜI CẢMƠN
Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) trong khuôn khổ
Đề tài mã số A2018-18b-01

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
GD&ĐT: giáo dục và đào tạo
GV: giáo viên, giảng viên
HSSV: học sinh, sinh viên
THCS: trung học cơ sở
THPT: trung học phổ thông
VHNT: văn hóa nhà trường

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Tác giả không có bất kỳ xung đột lợi ích nào trong
công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả NguyễnDuyMộngHà viết phần Tóm tắt tiếng
Việt, Đặt vấn đề; viết chung phần Kết quả nghiên cứu;
Thảo luận và đề xuất; chỉnh sửa nội dung bài viết theo
góp ý, nhận xét của chuyên gia phản biện 1.
Tác giả Nguyễn Thành Nhân viết chung phần Cơ sở
lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên
cứu; đóng góp bổ sung phần Thảo luận và đề xuất;
chỉnh sửa nội dung bài viết theo góp ý, nhận xét của
chuyên gia phản biện 2.
Tác giả Bùi Ngọc Quang viết chung phần Cơ sở lý
thuyết và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên
cứu; viết phần Kết luận, Tóm tắt tiếng Anh; tác giả
liên hệ, biên tập, chỉnh sửa nội dung bài viết theo các
góp ý, nhận xét của chuyên gia phản biện.
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ĐÓNGGÓP VỀMẶT KHOAHỌC CỦA
BÀI BÁO
Bài viết đã trình bày tổng quan cơ sở lý luận về VHNT
từ khái niệm, cấu trúc, chức năng, quy trình, biện
pháp phát triển VHNT, qua đó gợi mở xây dựng và
phát huy các giá trị, chuẩn mực cốt lõi về đạo đức,
nhân văn, các giá trị thúc đẩy tinh thần học tập suốt
đời trong VHNT tại Bình Dương nói riêng và cả nước
nói chung.
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ABSTRACT
Developing educational institution culture contributes much to the training of learners to become
adaptable and useful, moral citizens with lifelong-learning spirits and skills, with standard lifestyle,
with awareness and fighting capacity, who can actively and effectively contribute to the develop-
ment of local communities and of the country. First of all, the article aims to (1) outline the theoret-
ical background of educational institution culture, (2) overview some core values and norms that
are of interest in building educational institution culture in the 21st century so as to improvemoral-
ity, lifestyle and lifelong learning spirits for learners (high school as well as undergraduate students),
and then (3) suggest the development and promotion of core values and integrate them into all ac-
tivities of the educational institutions to achieve the goal of whole-person training via the general
analysis of some schools and universities in Binh Duong province. The research group summarizes
some relevant contents fromvarious documents, does discourse analysis of some statements in the
institutional official websites, studies and observes some schools and universities in Binh Duong
province that has attracted a lot of immigrants from many places in Vietnam. The research results
show that, due to the big increase in scale and in the needs for the development of schools and
universities in terms of quantity and quality, educational institution culture increasingly becomes
an urgent issue in Binh Duong province, in which the values of morality, humanity and lifelong
learning should be deeply and widely developed. The leaders of educational institutions need to
be trained for the procedure and tools of developing educational institution culture.
Key words: educational institution culture, morality, values of humanity, lifelong learning
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